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 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH Tâm 

Tây Âu
3601027611

Sở Kế hoạch 
Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai

03/07/2008
Huỳnh Xuân 

Tâm            

CT. HĐTV 
Kiêm Giám 

đốc

Số A1/10, KP 10, 
Phường Tân 

Phong, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0989742277
tamtayau609@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00033681

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Xây 

dựng Thể Thao 
Thành Phát

0302603075
Sở Kế hoạch 

Đầu tư 
TPHCM

29/04/2002
Nguyễn Đình 

Chiến
Giám đốc

5G Lạc Long Quân, 
Phường 5, Quận 

11, TPHCM
028.5104968

info@thanhphatspo
rts.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00008856

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

3
Công ty TNHH MTV 

Kiên Nghĩa Minh- 
Kim Cương

3603755528
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

25/09/2020 Đỗ Văn Duy            Giám đốc

Số 51C8, KP 11, 
Phường Tân 

Phong, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0913725279
miulhu92@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054564

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

4
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Trình 
Phúc Thịnh

0313934287
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
TPHCM

27/07/2016
Nguyễn Phúc 

Vinh
Giám đốc

23/17/3 Tân thới 
Hiệp 10, Phường 
Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TPHCM

0908.344178
trinhphucthinh2016

@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00037390

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 

Hoàng Vy
3603043104

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai
06/03/2013

Hoàng Văn 
Hải                                        

Giám đốc

115A, tổ 4, ấp 1, 
Xã Sông Trầu, 

Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai

0978.695830                                        
Hoangvihn2013@g

mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)  - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054565

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Thảo Anh

3603625938
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai

26/02/2019
Đoàn Ngọc 

Anh
Giám đốc

21/56/50, Khu Phố 
1A, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0376.736449                                
phong81th@gmail.

com
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.

DON-00054566

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

7
Công ty  Cổ phần 

Long Thành 
RIVERSIDE

3602669386
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

07/12/2011 
Nguyễn Thu 

Thủy
 Tổng Giám 

đốc

442 Bùi Văn Hòa, 
Phường Long Bình, 

Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

1900633898 ltr@tayho.com.vn - Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.

DON-00054567

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

8
Công ty TNHH MTV 

Tiến Mạnh Phát
3702604914

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Bình Dương
02/10/2017 Đỗ Ngọc Dũng  Giám đốc

Số 15, Huỳnh Văn 
Nghệ, Khu Phố 4, 
Phường Phú Lợi, 
Thành Phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương

0982715177
xdtienmanhphat@g

mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054568

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

9
Công ty TNHH  

Thương Mại – Xây 
dựng Triều Hân

3601015983
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

08/05/2008
Đỗ Thanh 

Tuấn            
 Giám đốc

164B, Khu 2, ấp 7, 
xã Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

0918505333          
dothanhtuan@gmai

l.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054569

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

10

Công ty TNHH Thiết 
bị phòng cháy chữa 
cháy - Thương mại 
dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thăng Long

0305183862
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
TPHCM

12/09/2007 Lê Khắc Tiến      CTHĐTV

26 Đường D3, Khu 
phố 7, Phường 

Bình Hưng Hòa A, 
Quận Bình Tân, 

TP.HCM

028.3810.931
2

Thanglong114@gm
ail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00054570

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)



11
Công ty TNHH 

Thương mại Kỹ thuật 
Điện Phúc Thành

3603670056
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

24/09/2019
Trần Thị Thu 

Thảo

CT Công ty 
Kiêm Giám 

đốc

Số 6/18, Tổ 6, KP 
3, Phường Trảng 
Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0982186869
companyphucthanh

@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng; 
Dầu khí) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054571

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

12

Công ty Cổ phần tư 
vấn Đầu tư Thương 
mại Xây dựng Tân 

Minh Đức

3603804327
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

14/4/2021
Nguyễn Đức 

Trung
Giám đốc

Số 02A1 đường 
Nguyễn Văn Tiên, 

KP.11, Phường 
Tân Phong, TP 
Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0563840034
tmd2021.corp@gm

ail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp  - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054572

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)

13

Công ty TNHH 
Thương mại Xây 
dựng Toàn Quốc 

Thịnh

3603271774
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Đồng Nai

23/03/2015 Hồ Hoàn Toàn Giám đốc

Số 25A2/3, ấp Tam 
Hòa, Xã Hiệp Hòa, 

Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0782.684567                              
Toanquocthinh@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054573

(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 75/QĐ-SXD ngày 

18/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đồng Nai)


